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 NĂM HỌC 2019 - 2020
	Tên Chủ đề 


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng ở cấp thấp
	Vận dụng ở cấp cao
	Tổng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Sự điện li, chất điện li,  phân loại các chất điện li
	Phân loại các chất điện li
	Tính CM ion trong dung dịch
	
	
	

	Số câu hỏi  (2 câu)
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	Số điểm
	0,35
	
	0,35
	
	
	
	
	
	0,7

	

	Axit, bazơ, muối, hiđroxit lưỡng tính, pH.
	
	BTĐT xác định CT muối
	Tính pH
	
	

	Số câu hỏi  (2 câu)
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	

	Số điểm
	
	
	0,35
	
	0,35
	
	
	
	0,7

	

	Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li.
	Phương trình ion thu gọn
	
	
	
	

	Số câu hỏi  (1 câu)
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số điểm
	0,35
	
	
	
	
	
	
	
	0,35

	

	Nitơ, amoniac và muối amoni
	TCHH của Nitơ, Amoniac
	
	BT muối amoni
	
	

	Số câu hỏi  (2 câu)
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	Số điểm
	0,35
	
	
	
	0,35
	
	
	
	0,7

	

	Axit nitric và muối nitrat
	TCHH axit nitric
	Muối nitrat
	Axit nitric tác dụng với 2 kim loại
	
	

	Số câu hỏi (2 câu)
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	

	Số điểm
	0,35
	
	0,35
	
	
	2,0
	
	
	2,7

	

	Photpho, axit photphoric và muối photphat.
	Photpho
	
	Axit photphoric tác dụng với dung dịch bazơ.
	
	

	Số câu hỏi (2 câu)
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	Số điểm
	0,35
	
	
	
	0,35
	
	
	
	0,7

	

	Phân bón hóa học
	
	
	Tính độ dinh dưỡng 
	
	

	Số câu hỏi (1 câu)
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	Số điểm
	
	
	
	
	0,35
	
	
	
	0,35

	


	Tên Chủ đề


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng ở cấp thấp
	Vận dụng ở cấp cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Cacbon và hợp chất của cacbon
	Cacbon
	Hợp chất của cacbon
	CO2 tác dụng với dung dịch bazơ.
	
	

	Số câu hỏi (3 câu)
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	

	Số điểm
	0,35
	
	0,35
	
	0,35
	
	
	
	1,05

	

	Silic và hợp chất của silic
	TCHH của Silic, SiO2
	
	
	
	

	Số câu hỏi (1 câu)
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số điểm
	0,35
	
	
	
	
	
	
	
	0,35

	

	Tổng hợp kiến thức hóa vô cơ
	
	Nhận biết các gốc axit.
	BT ĐLBT điện tích với axit nitric 
	
	

	Số câu hỏi (2 câu)
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	

	Số điểm
	
	
	0,35
	
	0,35
	
	
	
	0,7

	

	Phân tích định tính, phân tích định lượng
	Phân tích định tính
	Phân tích định lượng
	BT xác định CTPT của HCHC
	
	

	Số câu hỏi (2 câu)
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	

	Số điểm
	0,35
	
	0,35
	
	
	1,0
	
	
	1,7

	

	Tổng
	2,8
	
	2,1
	
	2,1
	3,0
	
	
	10,0

	


